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CHỦ ĐỀ 1  GIỚI THIỆU VỀ ARDUINO 

1.1 G          v  A     o 

 r uino là m t n n tảng t o mẫu và h  sinh th i  i n tử mã nguồn mở  Nó  ự  

trên môi trường phần  ứng và phần m m  ễ sử  ụng  Nó  ành  ho sinh viên, ngh  

sĩ, nhà thiết kế, người  ó sở thí h, người   m mê và  ất  ứ  i qu n tâm  ến vi   t o 

r       ối tượng hoặ  môi trường tương t     

 rư   khi   t  ầu v i  r uino,  h ng t   ần hi u vi  i u khi n là g    i u nà  

là  o, v   ơ  ản,  r uino là m t n n tảng vi  i u khi n   i  i u khi n là m t m   

tính nhỏ trên m t M  h tí h hợp ( C)  Nó là m t gói hoàn  hỉnh v i m t    vi xử 

lý,    nh  trên  o m  h và     thiết    ngo i vi Nh p / Xuất  ó th  l p tr nh   i  i u 

khi n  ượ  sử  ụng nhi u trong     ứng  ụng nh ng  

    là m t h  vi  i u khi n  ượ  ph t tri n  ởi   p  oàn  tmel  M t quả 

 ư   hu t là nư   Mỹ thiết kế  ự  trên và nhà sản xuất  ủ  vi  i u khi n   tmel   t 

 ầu ph t tri n    vi  i u khi n     vào  ầu năm 1996  M t    vi  i u khi n    

 ượ  sử   ổi Kiến tr     rv r   hip  ơn 8  it    C (M   tính v i t p l nh r t g n) 

vi  i u khi n  M t tính năng  ặ   i t  ủ  gi    nh     là nó là m t trong những h  

vi  i u khi n  ầu tiên  ó    nh  fl sh  hip  C   h  vi  i u khi n   nh tr nh kh   t i 

thời  i m  ó ( uối th p niên 90)  ó  OM,  P OM hoặ    P OM  ho  hương 

tr nh và  hương tr nh  ơ sở lưu trữ  

 ứ  m nh thự  sự  ủ  n n tảng  r uino n m ở  h  nó  ành  ho tất  ả m i 

người   r uino   n  ầu  ó nghĩ  là  ho     sinh viên  Mụ   í h  ủ  nó là  ung  ấp 

m t n n tảng và h  sinh th i nguồn mở và thấp  ho sinh viên h    i n tử và l p 

tr nh   hời gi n trôi qu , sự phổ  iến  ủ   r uino ngà   àng tăng và nó tràn ng p 

trong nhi u khu vự    Ngà  n  ,  r uino  ượ  sử  ụng nổi   t như là m t n n tảng 

vi  i u khi n ư  thí h nhất trong     tổ  hứ  gi o  ụ  và h   thu t  Nó  ũng  ượ  

sử  ụng r ng rãi trong     h  thống nh ng trong     lĩnh vự  công nghi p,   tế, 

khai thác mỏ và giám sát giao thông. Nó  ũng  ã t m thấ  v  trí trong nghiên  ứu 

tí h  ự  trong     lĩnh vự  mô h nh hó , mô phỏng và gi o  i n người-máy tính. 
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1.2 Bo      A     o UNO 

 r uino  no là  ảng tốt nhất  ho những người m i   t  ầu v i  r uino n n 

tảng lần  ầu tiên  Nó là  ảng tài li u nhất và  ượ  sử  ụng r ng rãi  Nó sử  ụng    

vi  i u khi n meg 328P    u  â  là h nh ảnh  ủ   r uino  NO     3, 

 

Hình 1:                      

 r uino  no  ự  trên vi  i u khi n  Tmega328P. Nó  ó    nh  fl sh 32 K , 

trong  ó 0,5 K   ượ  sử  ụng  ởi    tải khởi   ng     tải khởi   ng là m t 

 hương tr nh nhỏ  h   m i l   khi vi  i u khi n  ượ   ấp nguồn hoặ   ặt l i  Nó v  

 ơ  ản  ho vi  i u khi n  iết phải làm g  tiếp theo khi  ượ    t nguồn  Nó là lo i 

    i u hành   ng  ho vi  i u khi n     tải khởi   ng  ượ  tải sẵn trên    nh  

fl sh  ủ  vi  i u khi n     meg 328P  ượ   ài  ặt trên  r uino  no   
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Hình 2:                                          

Chân  ư i   ng  ên tr i không  ượ  sử  ụng  

Chân IOREF là     ung  ấp  i n  p th m  hiếu logi   Nó  ượ  kết nối v i 

nguồn 5  

Chân RESET  ượ  sử  ụng    thiết l p l i vi  i u khi n   ng    h  ư  nó 

xuống thấp  Ch ng t  hã  nh n vào      hân nguồn  

Chân 3.3V  ung  ấp  ông suất qu    nh là 3,3     ng  ho ph p tối    là 50 

mA. 

Chân 5V  ung  ấp  i n  p 5V. 

C    hân GND là      hân nối  ất. 

Chân Vin ho t   ng như m t  hân nh n  ấp nguồn 9-12V t   ên ngoài  ho 

m  h  Nếu  o m  h  ượ   ấp nguồn  ởi gi     m nguồn hoặ     ,  hân nà  s  

 ho r   i n  p 5V. 

 ã    ng xem      hân  ầu vào  n log  ủ   r uino  no  Những   i nà  

n m ở phí   ư i gó  phải trong h nh trên  Có s u  hân tương tự  0  ến A5 và 

chúng  ượ  sử  ụng            tín hi u t       ảm  iến tương tự  M i  hân nà   ó 
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   phân giải 10  it  Nó  ó th  ho t   ng v i 1024 (2 ^ 10) gi  tr  kh   nh u (mứ  

 i n  p)  

Có mười  ốn  hân vào/r  số trên  o m  h  r uino  no  Ch ng  ó th   ượ  

sử  ụng làm  ầu vào và  ầu r  số t   theo  hế     Ch ng  ượ    nh số 0  ến 13. 

Ch ng ho t   ng ở mứ  5  và  ó th   ung  ấp hoặ  nh n   ng  i n 20m   Nếu 

  ng  i n nh n/ ấp vượt qu  40m  ở      hân nà   ó th  làm hỏng  o m  h. 

Ngoài  hứ  năng vào/r  số,      hân 3, 5, 6, 9, 10 và 11   n  ượ  sử  ụng  ho 8  it 

 ầu r  PWM ( i u  hế    r ng xung)   rong tất  ả      hân vào/r  số, m t số  hân 

  n  ó  hứ  năng riêng  i t. Thông tin nối tiếp: chân 0 (RX) và chân 1 ( X)  ượ  

sử  ụng  ho gi o tiếp nối tiếp  Ng t ngoài:   hân 2 và 3  ượ  sử  ụng      nh  ấu 

h nh    kí h ho t  ên ngoài, ng t trên gi  tr  thấp, sườn xung tăng hoặ  giảm hoặ  

th    ổi gi  tr   

 

Hình 3:                                           
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1.3           A     o 

 

Hình 4:                   IDE  

 

Hình 5:                                              
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Hình 6:                                             

 

 

Hình 7:                                             
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CHỦ ĐỀ 2  HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PROTEU  

 

 

Hình 8:                            
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Hình 9:                               
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Hình 10:                                 
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CHỦ ĐỀ 3   ẬP TR NH  NG DỤNG ARDUINO 

3.1 M      o    y 

 

 

 

Hình 11:                     
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3.2 M                 y      g 

 

Hình 12:                                  

3.3 M           ị  CD 

 

Hình 13:                    
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3.4 M         ọa    GP  

 

Hình 14:                           
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